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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Dũng;       

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Hải Thanh; 

                                                     Ông Nguyễn Xuân Điền.         

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Nhạn, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Hồng Phong, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 21 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 964/2023/TLPT-

HS ngày 08 tháng 9 năm 2023, do Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2023/HSST ngày 

28 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình có kháng cáo.  

- Bị cáo có kháng cáo: Họ và tên: Bùi Hoài N, sinh ngày 03/11/2007 tại tỉnh 

Thái Bình; nơi cư trú: Thôn L, xã D, huyện T, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Học 

sinh; trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; bố đẻ: Bùi Văn N1, sinh năm 1982; mẹ đẻ: Đỗ Thị Hồng H, 

sinh năm 1986; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện 

pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; có mặt. 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Ông Bùi Văn N1, sinh năm 1982 và 

bà Đỗ Thị Hồng H, sinh năm 1986 (bố mẹ đẻ bị cáo); đều có địa chỉ: thôn L, xã D, 

huyện T, tỉnh Thái Bình; đều có mặt.  

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Đức T, Công ty L, Đoàn Luật 

sư thành phố H; có mặt. 

- Trong vụ án còn có 01 bị cáo, 01 người bị hại và người đại diện hợp pháp 

cho người bị hại không có kháng cáo, không bị kháng nghị, không triệu tập tham 

gia phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa và bản án sơ 
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thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Lã Quang T1 là học sinh lớp 10A6 trường THPT T4, huyện T có mâu thuẫn 

với Lã Trọng K là học sinh lớp 10A8 cùng trường vì cho rằng K nói xấu mình trên 

mạng xã hội Facebook. Ngày 16/12/2022, T1 nhắn tin trên ứng dụng Messenger 

cho Bùi Hoài N là học sinh lớp 10A11 trường THPT D, cư trú củng thôn với T1 

về mâu thuẫn này rồi hỏi mượn N gậy ba khúc để đi đánh K; N nói không có gậy, 

chỉ có dao gấp, nếu T1 muốn mượn thì đến nhà N lấy, Nam gửi video quay hình 

ảnh con dao cho T1 xem. N hỏi vì sao đánh K, T1 nhắn tin nói lý do như trên; 

Nam nhắn lại “dập cũng đúng” (ý là đánh cũng đúng), N nhắn T1 trưa mai sang 

nhà N lấy dao và hỏi khi nào đánh, T1 trả lời “chủ nhật, mà nếu chủ nhật không 

săn được thì thứ 2”. N nhắn “đánh với" (ý là muốn đi cùng T1 để đánh K) nhưng 

T1 bảo không cần; N nhắn dặn T1 “giấu mặt đi” (ý là đừng đánh công khai). Trưa 

ngày 17/12/2022, T1 một mình đến nhà N, được N cho mượn 01 con dao (loại dao 

gấp dạng bấm bằng kim loại màu đen dài 20cm trong đó phần cán dài 11cm, phần 

lưỡi dao dài 9cm, bản rộng nhất lưỡi dao 2,5cm, mũi nhọn). T1 mang dao về cất ở 

bàn 1 ở bản học; khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/12/2022, T1 rủ Nguyễn Danh T2 

là em họ và Bùi Đức A là bạn cùng xóm đi tìm K để đánh, đến khu vực đình L, xã 

D thì gặp K đang đi xe máy điện trên đường. Cả ba chặn K lại, T2 và Đức A dùng 

tay chân đấm đá còn T1 dùng mũ bảo hiểm đánh K. Thấy có người dân nhà gần đó 

ra thì cả ba bỏ đi không đánh nữa, K không bị thương tích gì. Sáng hôm sau 

26/12/2022 sợ bị K đánh trả thù nên T1 đem theo con dao bấm mượn trước đó của 

N bỏ vào cặp mang đến trường. Khoảng 09 giờ 40 phút cùng ngày, trong giờ ra 

chơi sau tiết học thứ 3, khi T1 đang đứng chơi ở khu vực của lớp mình thì thấy K 

đi sang, sợ bị K đánh nên T1 đi vào trong lớp, lấy dao từ trong cặp đút vào túi áo 

khoác bên phải đang mặc. Lúc này K đi vào trong lớp 10A6 túm cổ áo lôi T1 ra 

ngoài của lớp và nói “hôm qua mày thích đánh tạo không” rồi dùng hai tay đấm 

nhiều cái vào vùng đầu và mặt T1. Bị đánh đau, T1 dùng tay phải lấy dao từ trong 

túi áo khoác ra, bấm lẫy để lưỡi dao bật ra rồi nhằm vào người K đâm liên tiếp 03 

nhát làm K bị thương ở vùng ngực 2 bên và vùng nách sau bên trái. K tiếp tục đấm 

T1 thêm một vài cái nữa thì dừng lại, dùng tay ôm bụng đi về phía lớp học của 

mình còn T1 gập dao lại bỏ vào túi áo đang mặc rồi đi vào trong lớp ngồi gục đầu 

xuống bàn học, sau đó T1 quay ra hành lang thì gặp Mai Đức T3, học sinh lớp 

11A12 là bạn quen biết với T1, T1 đưa dao cho T3 và nói “anh cầm hộ em con 

dao, tí em lấy”. T3 cầm dao đút vào túi quần, khi đi đến khu vực hành lang tầng 2 

nghe mọi người nói T1 vừa dùng dao đâm K, sợ bị liên luy đến mình nên T3 đã đi 

xuống sân thể dục của trường rồi ném con dao qua tường rào ra ao bèo (ao cạn 

nước).  

Hậu quả: Lã Trọng K được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đ, sau đó được 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Quang%20Th%E1%BB%8Bnh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THPT%20Di%E1%BB%85m%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C3%ACnh%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C3%ACnh%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20Ph%C3%BAcS%C6%A1n
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chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh T cấp cứu trong tình trạng trụy mạch, suy hô 

hấp cấp, sốc mất máu, nguy hiểm đến tính mạng; được điều trị từ 26/12/2022 đến 

10/01/2023 xuất viện.  

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 02/22/TgT ngày 

05/01/2023 của Trung tâm pháp y - Sở Y đối với Lã Trọng K, kết luận: Tổn 

thương do vật sắc tác động làm rách da, tổ chức dưới da vùng ngực hai bên, vùng 

đường nách sau bên trái, vết thương thấu tim. Đã được: phẫu thuật cấp cứu khâu 

vết thương tim (vết thương thấu thất phải), đặt dẫn lưu màng phổi trái và dẫn lưu 

màng ngoài tim. Hiện tại: Còn đau các vết thương. Hiện bệnh nhân đang nằm điều 

trị tại bệnh viện nên chưa đánh giá được vết thương tim có di chứng gì không? 

Việc tràn máu màng phổi có ảnh hưởng tới chức năng hô hấp hay không? Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 55%.  

Tại Bản Kết luận giám định lại lần thứ hai số 90/KLTTCT-TTPY ngày 

23/3/2023 của Trung tâm pháp y - Sở Y đối với Lã Trọng K, kết luận: Thương tích 

do vật sắc tác động làm rách da, tổ chức dưới da vùng ngực hai bên, vùng đường 

nách sau bên trái, vết thương thấu tim. Đã được xử trí: phẫu thuật cấp cứu khâu 

vết thương tim (vết thương thấu thất phải), đặt dẫn lưu mảng ngoài tim, dẫn lưu 

màng phổi trái, khâu phục hồi các vết thương, truyền máu, truyền dịch, thuốc. 

Hiện tại: tim mạch ổn định không cần xử lý gì. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương 

tích gây nên tại thời điểm giám định là 58%.  

Ngày 21/02/2023, gia đình các bị cáo và bị hại đã thỏa thuận mức tiền bồi 

thường là 63.000.000 đồng, gồm các khoản: chi phí cứu chữa, điều trị; tiền công 

lao động bị mất của người chăm sóc; bồi thường tổn thất về tinh thần (trong đó: 

gia đình bị cáo T1 bồi thường 60.000.000 đồng; gia đình bị cáo N bồi thường 

3.000.000 đồng). Người bị hại và gia đình đã nhận tiền và không còn yêu cầu gì. 

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2023/HSST ngày 28 tháng 7 năm 2023 

của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định: 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Bùi Hoài N phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; các Điều 

17, 38, 50, 57, 58, 91; khoản 2 Điều 101; khoản 3 Điều 102 Bộ luật Hình sự, xử 

phạt bị cáo Bùi Hoài N 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án. 

Bản án sơ thẩm còn xác định tội danh, điều luật áp dụng và quyết định hình 

phạt đối với bị cáo Lã Quang T1, ghi nhận thoả thuận về trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

- Ngày 08/8/2023, bị cáo Bùi Hoài N có đơn kháng cáo với nội dung xin 

được hưởng án treo. 

Tại phiên toà phúc thẩm: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20y%20t%E1%BA%BF%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20y%20t%E1%BA%BF%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Quang%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
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- Bị cáo Bùi Hoài N giữ nguyên kháng cáo và trình bày: Bị cáo thừa nhận bản 

án sơ thẩm xét xử là đúng người, đúng tội, không oan, đề nghị Hội đồng xét xử 

cấp phúc thẩm xem xét việc bị cáo chỉ có đồng ý cho T1 mượn dao, không phải là 

người dùng dao đâm K, bị cáo còn ít tuổi nhận thức pháp luật hạn chế, hiện nay 

còn đi học, nhân thân tốt, gia đình đã bồi thường cho người bị hại đầy đủ nên xin 

được hưởng án treo. 

- Đại diện hợp pháp của bị cáo trình bày: Nội dung vụ việc xảy ra đều có lỗi 

của các bên, bản thân cháu N không phải là người trực tiếp dùng dao đâm K, gia 

đình đã bồi thường đầy đủ cho người bị hại và sau khi xét xử sơ thẩm bồi thường 

thêm 5.000.000 đồng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tuổi đời của cháu N còn 

trẻ, nhận thức pháp luật thấp, nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, xem xét 

cho cháu N được hưởng án treo để tiếp tục học tập.  

- Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo Bùi Hoài N là người có nhân 

thân tốt; khi phạm tội mới 15 tuổi 53 ngày nên nhận thức pháp luật còn hạn chế; bị 

cáo hiện đang là học sinh lớp 11; hậu quả của hành vi phạm tội do bị cáo T1 thực 

hiện chưa làm cho người bị hại chết nên phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt và bị 

cáo phạm tội với vai trò đồng phạm, không phải là người trực tiếp thực hiện việc 

dùng dao đâm người bị hại; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai 

báo và ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho người bị hại và 

người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

cho bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội tiếp tục học tập, làm người có ích cho 

xã hội.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm:  

+ Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã thực 

hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Kháng cáo của bị cáo Bùi 

Hoài N là trong thời hạn và đúng quy định pháp luật nên được chấp nhận để xem 

xét theo thủ tục phúc thẩm.  

+ Về nội dung: Mặc dù bị cáo là người có nhân thân tốt; khi phạm tội mới 15 

tuổi 53 ngày, nhận thức pháp luật còn hạn chế; hậu quả của hành vi phạm tội do bị 

cáo T1 thực hiện chưa làm cho người bị hại chết nên phạm tội thuộc trường hợp 

chưa đạt và bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm, không phải là người trực tiếp 

thực hiện việc dùng dao đâm người bị hại; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ là 

thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã bồi thường đầy đủ cho 

người bị hại và người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, hành vi 

phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức hình phạt bản án 

sơ thẩm đã xét xử là phù hợp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Toà án 

nhân dân tỉnh Thái Bình.   

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; không 

có ai có ý kiến hoặc khiếu nại. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đều hợp pháp. 

[1.2] Đơn kháng cáo của bị cáo Bùi Hoài N là trong hạn luật định và hợp lệ 

nên được chấp nhận để xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Về tội danh: Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Bùi Hoài N khai nhận hành 

vi phạm tội của mình và thừa nhận bản án sơ thẩm xét xử là đúng người, đúng tội, 

không oan.  

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo Lã Quang T1 và 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ kết luận: Lã Quang 

T1 là học sinh lớp 10A6 trường THPT T4, huyện T có mâu thuẫn với Lã Trọng K 

là học sinh lớp 10A8 cùng trường vì cho rằng K nói xấu mình trên mạng xã hội 

Facebook. Ngày 16/12/2022, T1 nhắn tin trên ứng dụng Messenger cho Bùi Hoài 

N là học sinh lớp 10A11 trường THPT D, cư trú cùng thôn với T1 về mâu thuẫn 

này rồi hỏi mượn N gậy ba khúc để đi đánh K; N nói không có gậy, chỉ có dao 

gấp, nếu T1 muốn mượn thì đến nhà N lấy, Nam gửi video quay hình ảnh con dao 

cho T1 xem. N hỏi vì sao đánh K, T1 nhắn tin nói lý do như trên; Nam nhắn lại 

“dập cũng đúng” (ý là đánh cũng đúng), N nhắn T1 trưa mai sang nhà N lấy dao 

và hỏi khi nào đánh, T1 trả lời “chủ nhật, mà nếu chủ nhật không săn được thì thứ 

2”. N nhắn “đánh với" (ý là muốn đi cùng T1 để đánh K) nhưng T1 bảo không 

cần; N nhắn dặn T1 “giấu mặt đi” (ý là đừng đánh công khai). Trưa ngày 

17/12/2022, T1 một mình đến nhà N, được N cho mượn 01 con dao (loại dao gấp 

dạng bấm bằng kim loại màu đen dài 20cm trong đó phần cán dài 11cm, phần lưỡi 

dao dài 9cm, bản rộng nhất lưỡi dao 2,5cm, mũi nhọn); T1 mang dao về cất ở bàn 

1 ở bản học. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/12/2022, T1 rủ Nguyễn Danh T2 là 

em họ và Bùi Đức A là bạn cùng xóm đi tìm Lã Trọng K để đánh và gặp K tại khu 

vực đình L, xã D; cả 03 người chặn K lại và cùng nhau dùng tay chân đấm đá và 

dùng mũ bảo hiểm đánh K; do có người dân nhà gần đó đi ra nên cả 03 người bỏ 

đi không đánh nữa. Sáng ngày 26/12/2022 T1 đem theo con dao bấm mượn trước 

đó của N bỏ vào cặp mang đến trường học; khoảng 09 giờ 40 phút cùng ngày, 

trong giờ ra chơi sau tiết học thứ 3, khi T1 đang đứng chơi ở khu vực của lớp 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Quang%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Quang%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Quang%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THPT%20T%C3%A2y%20Th%E1%BB%A5y%20Anh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THPT%20Di%E1%BB%85m%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Danh%20Th%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C3%ACnh%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
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mình thì thấy K đi sang, sợ bị K đánh nên T1 đi vào trong lớp, lấy dao từ trong 

cặp đút vào túi áo khoác bên phải đang mặc. Lúc này K đi vào trong lớp 10A6 túm 

cổ áo lôi T1 ra ngoài của lớp và nói “hôm qua mày thích đánh tạo không” rồi dùng 

hai tay đấm nhiều cái vào vùng đầu và mặt T1. Bị đánh đau, T1 dùng tay phải lấy 

dao từ trong túi áo khoác ra, bấm lẫy để lưỡi dao bật ra rồi nhằm vào người K đâm 

liên tiếp 03 nhát làm K bị thương ở vùng ngực 2 bên và vùng nách sau bên trái. 

Trung tâm pháp y Sở Y giám định lại lần thứ hai xác định tỷ lệ tổn thương của K 

là 58%. Việc anh K không chết là ngoài ý muốn chủ quan của T1 và người bị hại 

anh Lã Trọng K chưa đủ 16 tuổi. Do đó, bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Hoài N 

đồng phạm với bị cáo Lã Quang T1 về tội “Giết người” theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật. 

[2.2] Xét kháng cáo của bị cáo Bùi Hoài N, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

Hành vi phạm tội của bị cáo Bùi Hoài N là đặc biệt nghiêm trọng, đã giúp 

sức tích cực cho bị cáo Lã Quang T1 bằng việc cho T1 mượn con dao và còn có 

lời lẽ giúp sức về mặt tinh thần để T1 đi tìm đánh anh K vào ngày 25/12/2022 dẫn 

đến sáng ngày 26/12/2022 khi bị K đánh thì T1 đã dùng dao đâm 03 nhát vào các 

vùng trọng yếu trên cơ thể người anh K, hậu quả anh K bị thương tích 58%, anh K 

không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo T1. Hành vi của bị cáo N là đồng 

phạm với T1, không những gây mất trật tự trị an - an toàn xã hội nói chung mà 

còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục các cấp; mặt khác hiện nay tình 

trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng, sự trẻ hoá của tội phạm vị thành 

niên cũng có chiều hướng gia tăng nên cần xét xử nghiêm minh để răn đe, giáo 

dục và phòng ngừa tội phạm chung.  

Căn cứ vào các đặc điểm về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, vị trí, vai trò thực hiện tội phạm, xét thấy mức hình phạt tù bản án 

sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo Bùi Hoài N là phù hợp và có căn cứ pháp luật. 

Mặc dù tại cấp phúc thẩm gia đình bị cáo xuất trình tài liệu về việc đã bồi thường 

thêm cho người bị hại số tiền 5.000.000 đồng nhưng tình tiết bồi thường thiệt hại 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cũng đã được bản án sơ 

thẩm áp dụng cho bị cáo nên Hội đồng xét xử ghi nhận việc tự nguyện bồi thường 

thêm số tiền này cho bị cáo nhưng không chấp nhận kháng cáo xin hưởng treo của 

bị cáo. 

[3] Bản án sơ thẩm xử phạt các bị cáo Lã Quang T1, Bùi Hoài N dưới khung 

hình phạt bị truy tố, xét xử nhưng không áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự là thiếu 

sót; tuy nhiên thiếu sót này không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của các bị cáo nhưng cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm.  

[4] Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo Bùi Hoài N; giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Quang%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Quang%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A3%20Quang%20Th%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
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sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Về án phí: Bị cáo Bùi Hoài N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án; xử:  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Hoài N; giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 54/2023/HSST ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Thái Bình nhưng bổ sung điều luật áp dụng để xét xử bị cáo như sau: 

- Về tội danh và hình phạt: 

+ Tuyên bố bị cáo Bùi Hoài N phạm tội “Giết người”. 

+ Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; các Điều 

17, 50, 54, 57, 58, 91; khoản 2 Điều 101; khoản 3 Điều 102 Bộ luật Hình sự; xử 

phạt bị cáo Bùi Hoài N: 15 (mười lăm) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày thi hành 

án. 

- Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Ghi nhận bị cáo Bùi Hoài N và gia đình 

bị cáo đã bồi thường thêm cho người bị hại số tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng. 

2. Về án phí: Bị cáo Bùi Hoài N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc 

thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:              
- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Thái Bình; 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- CA tỉnh Thái Bình; 

- Cục THADS tỉnh Thái Bình; 

- Bị cáo và người TGTT; 

- Lưu HSVA, HCTP. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

  

  

  

  

Nguyễn Tiến Dũng 

  

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai%20Tri%E1%BB%81u,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%BAc,%20huy%E1%BB%87n%20Th%C3%A1i%20Th%E1%BB%A5y,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
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